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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

                TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng T ụy P ương T ảo 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Cửu Long 

                                           2. Bà Đin  T ị Tuyết M i 

         Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị Tuyết – T ư ký Tò  án n ân dân Quận 

2, t àn  p ố Hồ C í Min . 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 2 tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

T ị Ngọ  Giàu - Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 t áng 9 năm 2017 tại p òng xử án  ủ  Tò  án n ân dân Quận 2 

xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 71/2018/TLST-DS  ngày 

02/4/2018 về việ  “Tr n     p   p  ồng t ẻ tín dụng” t eo Quyết  ịn   ư  vụ 

án r  xét xử số 215/2018/QĐST - DS ngày 10 t áng 9 năm 2018, quyết  ịn  

 oãn p iên tò  số 119/2018/QĐST-DS ngày 26 t áng 9 năm 2018 giữ   á  

 ương sự:   

Nguyên đơn: Ngân  àng T ương mại Cổ p ần A 

Trụ sở   ín : Đường A, p ường B, quận C,  T àn  p ố Hồ C í Min .  

Người  ại diện t eo ủy quyền: Ông P ạm Trường T, sin  năm 1994 

(Văn bản ủy quyền số 313/2018/UQ-TTT ngày 12/3/2018) 

Bị đơn: Ông Đỗ Quố  P  sin  năm: 1994 

Đị    ỉ: tỉn  lộ A, p ường B, quận C, T àn  p ố Hồ C í Min . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Quá trìn  t  m gi  tố tụng tại Tò  án nguyên  ơn Ngân  àng T ương mại 

Cổ p ần A (s u  ây gọi tắt là Ngân  àng)  ó ông P ạm Trường T là  ại diện t eo 

ủy quyền trìn  bày: Ngày 22/7/2010, ông Đỗ Quố  P và Ngân  àng ký   p  ồng t ẻ 

tín dụng (b o gồm Gi y  ề ng ị   p t ẻ tín dụng kiêm   p  ồng, bản  iều k oản,  iều 

kiện p át  àn  và sử dụng t ẻ)  ạn mứ  tín dụng 15.000.000 (Mười lăm triệu  ồng) 

với mụ   í   tiêu dùng  á n ân. S u k i  ư     p T ẻ tín dụng, ông P  ã t ự   iện 

 á  gi o dị   với tổng số tiền 7.500.000  ồng. Ông P  ã t  n  toán 11.994.236  ồng. 

Ngân  àng  ã r t n iều lần n ắ  n ở n ưng ông P k ông  ó t iện   í trả n . Đến ngày 

23/9/2014, Ngân  àng  ã    m dứt quyền sử dụng t ẻ và   uyển toàn bộ dư n  s ng 

n  quá  ạn. 

Nay tại Tò  Ngân  àng yêu  ầu ông P p ải trả một lần số tiền 10.574.422 (Mười 

triệu năm trăm bảy mươi bốn ng ìn bốn trăm   i mươi   i  ồng) gồm n  gố  
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4.103.485 (bốn triệu một trăm lẻ b  ng ìn bốn trăm tám mươi lăm  ồng) và lãi quá 

 ạn là 6.470.937 (sáu triệu bốn trăm bảy mươi ng ìn   ín trăm b  mươi   ín  ồng) 

  o Ngân  àng ng y s u k i án  ó  iệu lự  t i  àn . 

Ngoài r , Ngân  àng k ông yêu  ầu người nào k á   ó trá   n iệm  ối với 

k oản n  trên. 

Tò  án n ân dân Quận 2  ã tiến  àn  tống  ạt trự  tiếp t ông báo t ụ lý, 

gi y triệu tập  ương sự, t ông báo về p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp tiếp  ận 

 ông k  i   ứng  ứ, p iên  ò  giải, t ông báo về kết quả p iên  ọp  ông k  i 

  ứng  ứ, p iên  ò  giải, quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử, quyết  ịn   oãn p iên 

tò    o bị  ơn ông Đỗ Quố  P.Tại p iên tò   ôm n y, bị  ơn ông Đỗ Quố  P 

vắng mặt k ông  ó lý do mặ  dù  ã  ư   triệu tập   p lệ. 

Đại diện Viện Kiểm Sát n ân dân Quận 2 T àn  p ố Hồ C í Min  p át 

biểu ý kiến về mặt tố tụng  ủ  vụ án: Từ k i t ụ lý   o  ến k i xét xử, Tò  án 

n ân dân Quận 2  ã tuân t ủ  úng t eo  á  quy  ịn   ủ  p áp luật về tố tụng 

dân sự. Do ông P  ã vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán vì vậy yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn 

là  ó  ơ sở  ề ng ị Hội  ồng xét xử    p n ận.  

    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tại p iên tò , 

 ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội  ồng xét xử n ận  ịn : 

  - Về tố tụng: Tr n     p giữ  Ngân  àng T ương mại Cổ p ần A và Đỗ Quố  

P là tr n     p   p  ồng tín dụng; Bị  ơn ông Đỗ Quố  P  ó nơi  ư trú tại Quận 2 

nên  ăn  ứ k oản 3  iều 26,  iểm   k oản 1  iều 35,  iểm   k oản 1  iều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015, vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân 

Quận 2. 

  -Bị  ơn ông Đỗ Quố  P   iện   ng sin  sống tại  ị    ỉ số tỉn  lộ A, p ường 

B, quận C, T àn  p ố Hồ C í Min  t eo biên bản xá  min  số 247/2018/PYCXM  

ngày 03/5/2018  ủ  Tò  án n ân dân Quận 2. 

  - Ngày 21/6/2018, Tò  án n ân dân Quận 2  ã tiến  àn  tống  ạt t ông báo t ụ 

lý vụ án, gi y triệu tập   o ông Đỗ Quố  P  ến Tò  trìn  bày lời k  i, t  m gi  p iên 

 ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải vào lú  09 giờ 30 

p út ngày 25/6/2018 n ưng ông P k ông  ến Tòa. 

  -Ngày 11/7/2018 , Tò  án n ân n ân Quận 2  ã tiến  àn  tống  ạt gi y triệu 

tập, biên bản p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và biên 

bản k ông  ò  giải  ư  , t ông báo kết quả p iên  ọp, t ông báo về p iên  ọp kiểm 

tr  việ  gi o nộp tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ cho ông Đỗ Quố  P   ến Tò  p ải  ó 

mặt tại Tò  vào lú  ngày 18/7/2018 n ưng ông P k ông  ến Tò . 
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  - Ngày 12/9/2018, Tò  án n ân dân Quận 2 tiến  àn  tống trự  tiếp  ạt gi y 

triệu tập t  m gi  p iên tò , quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử  số 215/2018/QĐST-DS 

ngày 10/9/2018  ông P  ể ng e xét xử vào lú  8 giờ 30 p út ngày 26/9/2018 n ưng 

ông P vắng mặt k ông  ó lý do. 

  -Ngày  26/9/2018, Tò  án n ân dân Quận 2 tiến  àn  tống  ạt trự  tiếp gi y 

triệu tập t  m gi  p iên tò , quyết  ịn   oãn p iên tò  sơ t ẩm số 119/2018/QĐ-ST 

ngày 26/9/2018, cho ông P  ể ng e xét xử vào lú  14 giờ 00 p út ngày 28/9/2018 

n ưng ông P vẫn vắng mặt k ông  ó lý do. 

Nguyên  ơn  ó  ơn xin xét xử vắng mặt, bị  ơn ông Đỗ Quố  P vắng mặt 

k ông  ó lý do nên  ăn  ứ  iểm b k oản 2  iều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 

Hội  ồng xét xử vắng mặt nguyên  ơn Ngân  àng và bị  ơn ông Đỗ Quố  P. 

 Về nội dung: Xét yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn yêu  ầu bị  ơn ông P  t  n  toán số 

tiền 10.574.422 (Mười triệu năm trăm bảy mươi bốn ng ìn bốn trăm   i mươi   i 

 ồng) gồm n  gố  4.103.485 (bốn triệu một trăm lẻ b  ng ìn bốn trăm tám mươi lăm 

 ồng) và lãi quá  ạn là 6.470.937 (sáu triệu bốn trăm bảy mươi ng ìn   ín trăm b  

mươi   ín  ồng) thanh toán làm một lần ng y s u k i bản án  ủ  Tò  án  ó  iệu lự  

p áp luật. 

Hội  ồng xét xử xét t  y: 

Căn  ứ   p  ồng tín dụng 22/7/2010 do nguyên  ơn  ung   p và lời k  i  ủ  

nguyên  ơn tại p iên tò    o t  y ông P  ã t  n  toán  ư   11.994.236  ồng. Ông P 

 ã vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nên ngày 23/9/2014 Ngân  àng  ã   uyển toàn 

bộ dư n   ủ  ông P t àn  n  quá  ạn. 

Tò  án  ã n iều lần tiến  àn  tống  ạt   p lệ triệu tập ông P  ến Tò   ể 

trìn  bày lời k  i, p iên  ọp  ông k  i   ứng  ứ,  ò  giải  ể  ối    t về k oản 

n  và số tiền mà ông P  ã t  n  toán n ưng ông P  ố tìn  trốn trán  k ông  ến 

Tò  là vi p ạm  iểm 16 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Đồng t ời  ăn  ứ Điều 23  ủ   iều k oản và  iều kiện p át  àn  và sử 

dụng t ẻ tín dụng giữ   á  bên  ã ký kết t ì yêu  ầu  ủ  Ngân  àng về việ  buộ  

ông P p ải t  n  toán toàn bộ bộ số tiền 10.574.422 (Mười triệu năm trăm bảy 

mươi bốn ng ìn bốn trăm   i mươi   i  ồng) tạm tín   ến ngày 28/9/2018 gồm n  

gố  và n  lãi quá  ạn nêu trên là  ó  ăn  ứ  ể    p n ận. 

Bị  ơn p ải tiếp tụ  trả tiền lãi  ối với số tiền n  gố  là 4.103.485 (bốn triệu 

một trăm lẻ b  ng ìn bốn trăm tám mươi lăm  ồng) kể từ ngày 29/9/2018   o  ến 

k i t  n  toán  ết n  t eo mứ  lãi su t   i bên  ã t ỏ  t uận tại   p  ồng t ẻ tín 

dụng.  

Vì  á  lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn  ứ vào: 

- K oản 1 Điều 147, Điều 178, Điều 181, Điều 182, Điều 183, Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

-        Điều 471, Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Điều 319 Luật t ương mại năm 2005; 

- Điều 91,98 Luật  á  tổ   ứ  tín dụng năm 2010; 

-  Căn  ứ ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy  ịn  về 

mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án; 

- Áp dụng Luật T i  àn  án dân sự 

Xử: 

 C  p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn Ngân  àng T ương mại Cổ p ần A. 

Buộ  ông Đỗ Quố  P  ó ng ĩ  vụ t  n  toán k oản n  p át sin  từ   p 

 ồng tín dụng ngày 22/7/2010; n  gố , n  lãi quá  ạn tín   ến ngày 28/9/2018  ụ 

t ể: 

Tổng dư n : 10.574.422 (Mười triệu năm trăm bảy mươi bốn ng ìn bốn trăm 

  i mươi   i  ồng) gồm: 

N  gố  4.103.485 (bốn triệu một trăm lẻ b  ng ìn bốn trăm tám mươi lăm  ồng) 

và lãi quá  ạn là 6.470.937 (sáu triệu bốn trăm bảy mươi ng ìn   ín trăm b  mươi 

  ín  ồng) t  n  toán làm một lần ng y s u k i bản án  ủ  Tò  án  ó  iệu lự  p áp 

luật. 

2. Bị  ơn p ải tiếp tụ  trả tiền lãi  ối với k oản tiền n  gố  kể từ ngày 

29/9/2018   o  ến k i t  n  toán  ết n  t eo mứ  lãi su t   i bên  ã t ỏ  t uận 

tại   p  ồng t ẻ tín dụng.  

  Kể từ ngày tiếp t eo  ủ  ngày bản án  ó  iệu lự  t i  àn  k á    àng v y 

 òn p ải tiếp tụ    ịu k oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền n  gố    ư  t  n  toán, 

t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận trong   p  ồng   o  ến k i t  n  toán 

xong k oản n  gố  này. Trường   p trong   p  ồng tín dụng  á  bên  ó t ỏ  

t uận về việ   iều   ỉn  lãi su t   o v y t eo từng t ời kỳ  ủ  Ngân  àng   o 

v y t ì lãi su t mà k á    àng v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o Ngân  àng   o 

v y t eo quyết  ịn   ủ  Tò  án  ũng sẽ  ư    iều   ỉn    o p ù   p với sự  iều 

  ỉn  lãi su t  ủ  Ngân  àng   o v y 

   Về án p í: Án p í dân sự sơ t ẩm 528.721 (năm trăm   i mươi tám ng ìn 

bảy trăm   i mươi mốt  ồng) ông P p ải   ịu. Hoàn lại số tiền tạm ứng án p í  ã 

nộp là 300.000 (b  trăm ng ìn  ồng) cho Ngân  àng T ương mại Cổ p ần A 

t eo biên l i t u số AC/2018/0015027  ngày 02/4/2018 do C i  ụ  T i  àn  án 

dân sự Quận 2 lập. Ông P   ư  nộp án p í. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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Trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án,  á   ương sự  ư   quyền k áng 

 áo bản án này lên Tò  án n ân dân t àn  p ố Hồ C í Min .Đối với  ương sự 

vắng mặt t ời  ạn k áng  áo là 15 ngày  ư   tín  từ ngày n ận  ư   tống  ạt 

 oặ  ngày niêm yết bản s o trí   lụ  án tại Ủy b n n ân dân p ường. 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Nơi nhận:            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

       - Viện kiểm sát n ân dân quận 2; 

       - C i  ụ  t i  àn  án dân sự quận 2; 

       - Cá   ương sự; 

       - Lưu VP,  ồ sơ vụ án 

      

                                                                                       Đặng Thụy Phƣơng Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


